	Họ và tên: …………………………..

PHIẾU BÀI TẬP cuèi TUẦN 5

I. TIẾNG VIỆT:

1- Con luyện đọc các từ sau nhiều lần:

củ từ

tủ cũ

cú vọ 

dù đỏ

xe ca

lò xo

chợ cá

chó xù

chè đỗ

đi chợ

chú hề

che ô

che chở

xe cộ

xổ số

lá sả

bó rạ

vỏ sò

rễ đa

ra về

rổ cá

cá kho

kì đà

bó kê

kĩ sư

thế kỉ

khe hở

chú khỉ

2- Nối (theo mẫu)

ở sở thú 

có chả cá

bé 

che ô 

ở chợ thị xã 

có chú khỉ

3- Phụ huynh đọc cho con viết một số từ vào vở ở nhà. 

 II. TOÁN (Các số từ 0 đến 9)

1- >, <, =?

5 … 3

1 … 2

2 … 0

5 … 7 

8 … 4

6 … 5

2 … 8

9 … 7 

9 … 0

5 … 1

6 … 4

5 … 9

8 … 9

9… 3

0 … 7

8 … 1

4 … 7

7 … 8

0 … 0

4 … 4

9 … 9

7 … 7

a … a

b … b

2- Số?
	5 < …

… < 1

… < 7

… > 8

… > 4

7 < …

6 > …

… < 9

… < 8

6 < … < 8

… = 8

   a  = …

3- Nối ( với số thích hợp:

                  6 < (               8 > (                  ( > 7   
         (         (         (       (        (      (
               9 > ( > 6             ( < 1             ( > 5

4- Số?

5 <

< 9

8 > 

> 4

3 >
> 6

5- Khoanh vào số bé nhất:

       0    ,    9     ,     4     ,    6
  - Khoanh vào số lớn nhất:

       0    ,    9     ,     4     ,    6
6- Xếp các số 0, 9, 4, 7, 1 theo thứ tự:

    a) Từ bé đến lớn:………………………………………
    b) Từ lớn đến bé:………………………………………
7- Số?
6

1

2

5

9

1

6

5

8

3

5

3

4

8
4

2

7

7

3

4

8

4

7

2

6

1

2

5

3

1

5

6




                              PHIẾU BÀI TẬP-        Ngày    tháng    năm
I- Tiếng Việt: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi
                
Trăng sáng sân nhà em
Sân nhà em sáng quá

   Nhờ ánh trăng sáng ngời

                                                          Trăng tròn như cái đĩa
                                                          Lơ lửng mà không rơi.
         Những đêm nào trăng khuyết

   Trông giống con thuyền trôi

                                                         Em đi trăng theo bước

                                                         Như muốn cùng đi chơi.
1- Tìm tiếng trong bài chứa vần uyêt:....................................................................
2- Trong bài thơ trăng tròn như cái gì?

                               A-cái nón                  B- cái đĩa              C- Quả bưởi

3- Trong bài thơ, hình ảnh trăng khuyết giống cái gì?

A- Cái liềm                               B- quả chuối                 C- con thuyền

	5- Nối cho hợp lí

ở sở thú 

có chả cá

bé 

che ô 

ở chợ thị xã 

có chú khỉ

 II. TOÁN (Các số từ 0 đến 9)

1- >, <, =?

5 … 3

1 … 2

2 … 0

5 … 7 

8 … 4

6 … 5

2 … 8

9 … 7 

9 … 0

5 … 1

6 … 4

5 … 9

8 … 9

9… 3

0 … 7

8 … 1

4 … 7

7 … 8

0 … 0

4 … 4

9 … 9

7 … 7

a … a

b … b

2- Số?

5 < …

… < 1

… < 7

… > 8

… > 4

7 < …

6 > …

… < 9

… < 8

6 < … < 8

… = 8

   a  = …


	4- Số?

5 <

< 9

8 > 

> 4

3 >

> 6

5- Khoanh vào số bé nhất:

       0    ,    9     ,     4     ,    6
  - Khoanh vào số lớn nhất:

       0    ,    9     ,     4     ,    6
6- Xếp các số 0, 9, 4, 7, 1 theo thứ tự:

    a) Từ bé đến lớn:………………………………………
    b) Từ lớn đến bé:………………………………………
7- Số?
6

1

2

5

9

1

6

5

8

3

5

3

4

8

4

2

7

7

3

4

8

4

7

2

6

1

2

5

3

1

5

6




3- Nối ( với số thích hợp:

                  6 < (               8 > (                  ( > 7   

         (         (         (       (        (      (
